
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
 - Công ty chúng tôi xin thông báo giá, thời gian giao hàng và phương thức thanh toán như sau:

Stt Tên hàng hóa Đvt Số lượng
Đơn giá 

(chưa thuế 
GTGT) 

Thành tiền 
(chưa thuế 

GTGT) 

Thuế 
GTGT

Tiến thuế 
GTGT

Thành tiền có 
thuế GTGT 

1
MCB 3 pha (3 cực) (Iđm) ≤ 
10A

Cái 1 251.000 251.000           8% 20.080           271.080              

2 MCB 3 pha (3 cực) 20A Cái 1 260.000 260.000           8% 20.800           280.800              

3 MCB 3 pha (3 cực) 32A Cái 1 270.000 270.000           8% 21.600           291.600              

4 MCB 3 pha (3 cực) 40A Cái 1 287.000 287.000           8% 22.960           309.960              

5 MCB 3 pha (3 cực) 50A Cái 1 323.000 323.000           8% 25.840           348.840              

6 MCB 3 pha (3 cực) 60A Cái 1 340.000 340.000           8% 27.200           367.200              

7 Chì niêm phong kG 1 135.000 135.000           10% 13.500           148.500              

8 Chì dây niêm phong Cuộn 1 440.000 440.000           10% 44.000           484.000              

9

Nắp hộp đấu dây 1 pha
(dùng cho điện kế vinasino 
+ vis)

Cái 1 31.000 31.000             10% 3.100             34.100                

10
Cáp đồng mềm nhiều sợi 
4x4 mm²

Mét 1 68.500 68.500             10% 6.850             75.350                

11
Cáp đồng ruột 2 lõi cách 
điện 2x2,5 mm² Mét 1 30.000 30.000             8% 2.400             32.400                

12 Toppin V75x8x0.5m(1Ốp) Cái 1 288.000 288.000           10% 28.800           316.800              

13 Toppin V75x8x0.6m(1Ốp) Cái 1 337.000 337.000           10% 33.700           370.700              

14 Toppin V75x8x0.87m(1Ốp) Cái 1 484.000 484.000           10% 48.400           532.400              

15 Xà V75x8x0.8m(1Ốp) Cái 1 446.000 446.000           10% 44.600           490.600              

16 Xà V75x8x0.8m(2Ốp) Cái 1 505.000 505.000           10% 50.500           555.500              

17 Xà V75x8x0.9m Cái 1 521.000 521.000           10% 52.100           573.100              

18 Xà V75x8x1.2m(1Ốp) Cái 1 623.000 623.000           10% 62.300           685.300              

19 Xà V75x8x1.2m(2Ốp) Cái 1 693.000 693.000           10% 69.300           762.300              

20 Giá T V75x8x1.2m Cái 1 606.000 606.000           10% 60.600           666.600              

21 Xà V75x8x1.3m Cái 1 642.000 642.000           10% 64.200           706.200              

22 Cọc tiếp địa V75x8x2.4m Cái 1 1.236.000 1.236.000        10% 123.600        1.359.600           

23 TC V75x8x3m Cái 1 1.605.000 1.605.000        10% 160.500        1.765.500           

24 Xà V75x8x3m(3Ốp) Cái 1 1.631.000 1.631.000        10% 163.100        1.794.100           

25 Xà V75x8x3m(4Ốp) Cái 1 1.682.000 1.682.000        10% 168.200        1.850.200           

26 Xà V75x8x4m Cái 1 1.969.000 1.969.000        10% 196.900        2.165.900           

27
Xà V75x8x2m(3Ốp)- sơn 
phủ lineX Cái 1 3.040.000 3.040.000        10% 304.000        3.344.000           

28
Xà V75x8x2.1m(3Ốp)- sơn 
phủ lineX Cái 1 3.172.000 3.172.000        10% 317.200        3.489.200           

29
Xà V75x8x2.2m(4Ốp)- sơn 
phủ lineX Cái 1 3.546.000 3.546.000        10% 354.600        3.900.600           

30
Xà V75x8x2.4m(3Ốp)- sơn 
phủ lineX Cái 1 3.543.000 3.543.000        10% 354.300        3.897.300           

31
Xà V75x8x2.4m(4Ốp)- sơn 
phủ lineX Cái 1 3.609.000 3.609.000        10% 360.900        3.969.900           

32 Cọc tiếp địa V63x6x2.4m Cái 1 824.000 824.000           10% 82.400           906.400              

33 Giá nới V63x6x0.62m Cái 1 200.000 200.000           10% 20.000           220.000              

34 Giá nới V63x6x0.74m Cái 1 258.000 258.000           10% 25.800           283.800              

35 Giá nới V63x6x1.32m Cái 1 492.000 492.000           10% 49.200           541.200              

36 Giá T V63x6x1.25m Cái 1 467.000 467.000           10% 46.700           513.700              

37 Potelet V63x6x2.5m Cái 1 808.000 808.000           10% 80.800           888.800              

38 Potelet V63x6x2m Cái 1 622.000 622.000           10% 62.200           684.200              

39 Potelet V63x6x3m Cái 1 950.000 950.000           10% 95.000           1.045.000           

40 Toppin V63x6x0.5m(1Ốp) Cái 1 198.000 198.000           10% 19.800           217.800              
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41 Toppin V63x6x0.8m(1Ốp) Cái 1 302.000 302.000           10% 30.200           332.200              

42 Xà V63x6x0.45m Cái 1 149.000 149.000           10% 14.900           163.900              

43 Xà V63x6x0.45m(hàn bass) Cái 1 207.000 207.000           10% 20.700           227.700              

44 Xà V63x6x0.656m Cái 1 214.000 214.000           10% 21.400           235.400              

45 Xà V63x6x0.9m(4Cóc ≤ 70) Cái 1 436.000 436.000           10% 43.600           479.600              

46 Potelet V50x5x1.2m Cái 1 248.000 248.000           10% 24.800           272.800              

47 Potelet V50x5x1.5m Cái 1 340.000 340.000           10% 34.000           374.000              

48 Potelet V50x5x2.4m Cái 1 492.000 492.000           10% 49.200           541.200              

49 Potelet V50x5x2.5m Cái 1 545.000 545.000           10% 54.500           599.500              

50 Potelet V50x5x2m Cái 1 414.000 414.000           10% 41.400           455.400              

51 Potelet V50x5x3m Cái 1 640.000 640.000           10% 64.000           704.000              

52 Xà U140x2.2m Cái 1 1.610.000 1.610.000        10% 161.000        1.771.000           

53 Xà U140x2.4m Cái 1 1.828.000 1.828.000        10% 182.800        2.010.800           

54 Xà U140x2.5m Cái 1 1.898.000 1.898.000        10% 189.800        2.087.800           

55 Xà U140x2.7m Cái 1 2.031.000 2.031.000        10% 203.100        2.234.100           

56 Xà U140x2m Cái 1 1.522.000 1.522.000        10% 152.200        1.674.200           

57 Xà U140x3m Cái 1 2.205.000 2.205.000        10% 220.500        2.425.500           

58 BL M20x50 Cái 1 15.500 15.500             10% 1.550             17.050                

59 BL M20x60 Cái 1 16.600 16.600             10% 1.660             18.260                

60 BL M20x80 Cái 1 19.700 19.700             10% 1.970             21.670                

61 BL M20x100 Cái 1 23.100 23.100             10% 2.310             25.410                

62 VRS M16x100 (4t) Cái 1 17.900 17.900             10% 1.790             19.690                

63 VRS M16x150 (4t) Cái 1 22.000 22.000             10% 2.200             24.200                

64 VRS M16x200 (4t) Cái 1 27.100 27.100             10% 2.710             29.810                

65 VRS M16x250 (4t) Cái 1 30.200 30.200             10% 3.020             33.220                

66 Đai thép 20x0,4mm Mét 1 5.400 5.400               10% 540                5.940                  

67 Đai thép 20x0,7 Mét 1 7.500 7.500               10% 750                8.250                  

68 Khóa đai thép 20x0.4 Cái 1 2.700 2.700               10% 270                2.970                  

69 Khóa đai thép 20x0,7 Cái 1 3.000 3.000               10% 300                3.300                  

70 Giá đỡ 1 đầu cáp ngầm 1P Cái 1 446.000 446.000           10% 44.600           490.600              

71 Giá đỡ 3 đầu cáp ngầm 1P Cái 1 813.000 813.000           10% 81.300           894.300              

72 Giá đỡ đầu cáp ngầm 3P Cái 1 882.000 882.000           10% 88.200           970.200              

73
Cáp đồng ruột 4 lõi cách 
điện 4x2,5 mm² Mét 1 45.000 45.000             8% 3.600             48.600                

74 Cáp đồng bọc 24kV 25 mm² Mét 1 79.000 79.000             8% 6.320             85.320                

75 Sọt nhựa (610x420x190)mm Cái 1 110.000 110.000           8% 8.800             118.800              

76 Sọt nhựa (610x420x380)mm Cái 1 185.000 185.000           8% 14.800           199.800              

77 Sọt nhựa (775x495x440)mm Cái 1 320.000 320.000           8% 25.600           345.600              

78 Tấm lót công tơ Mét 1 23.000 23.000             10% 2.300             25.300                

79
Ổ khóa dùng chung chìa 
(Khóa treo đồng 38MB) Cái 1 104.000 104.000           10% 10.400           114.400              

61.232.320         

* Giá trên không bao gồm chi phí thử nghiệm.
* Thời gian giao hàng: thỏa thuận.
* Địa điểm giao hàng: tại kho Bên Mua.
* Phương thức thanh toán: chuyển khoản trong vòng 30 ngày sau khi nhận hàng.
* Điều kiện bảo hành: 12  tháng kể từ ngày lắp đặt hoặc 18 tháng kể từ ngày giao hàng tùy theo điều kiện 
nào đến trước.
* Hiệu lực báo giá : đến hết ngày 31/12/2023 hoặc khi có báo giá mới.
* Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Lê Văn Sơn, ĐT: 0938 080 450, Email: lesonlkh@yahoo.com.vn.
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 * Tổng giá bao gồm thuế GTGT:


